UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC B

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Văn bản tục ngữ
	0
	1
	0
	2
	0
	1
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	0
	20
	0
	20
	0
	30
	0
	40
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	30%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	60%
	


	
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II NĂM 2023 – 2024

MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận 
	Nhận biết:

- Nhận biết được chủ đề các câu tục ngữ đã học

- Xác định được đặc điểm của câu tục ngữ. 
- Xác định được phép liên kết trong đoạn văn.
Thông hiểu:

- Hiểu nội dung câu tục ngữ

- Tác dụng của phép liên kết

Vận dụng: 

- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong ý kiến.
	2 TL

	3 TL


	1 TL


	

	2
	Viết
	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	Nhận biết: Xác định được kiểu nghị luận.
Thông hiểu: 

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống.

- Nêu lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ cho ý kiến.

Vận dụng: 

- Vận dụng được các kỹ năng tạo lập văn bản nghị luận để viết bài văn nghị luận về vấn đề đời sống.

- Trình bày được quan điểm, ý kiến của người viết.

Vận dụng cao: 

- Lựa chọn và sắp xếp bố cục hợp lí; diễn đạt mạch lạc.

- Có sáng tạo riêng trong cách diến đạt, lập luận làm cho lời văn hấp dẫn, giàu sức thuyết phục.
	
	
	
	1TL


	Tổng
	
	1 TL
	2 TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	20
	20
	40

	Tỉ lệ chung
	
	40
	60


	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC B

ĐỀ CHÍNH THỨC
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Môn: Ngữ văn 7

Năm học 2023-2024
Ngày:    /     / 2024
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I:  ( 6,0 điểm) : Đọc các câu tục ngữ sau và thực hiện yêu cầu (Câu 1 + Câu 2) bên dưới:
       1. Cái răng cái tóc là góc con người.

   2. Đói cho sạch, rách cho thơm

   3. Người sống, đống vàng.
                                          ( Tục ngữ )
Câu 1: (2,0 điểm) Các câu tục ngữ trên thuộc chủ đề gì mà em đã học? Xác định đặc điểm tục ngữ trong câu số một?
Câu 2: (1,0 điểm) Trong ba câu tục ngữ trên, em thích nhất với câu tục ngữ nào? Nội dung câu tục ngữ mà em thích nhất là gì?
Câu 3: ( 1,0 điểm ) Tìm và  nêu tác dụng của phép liên kết có trong đoạn văn sau?
  “(1)Lão Hạc ơi! (2)Bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. (3)Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây”. 
 (Lão Hạc- Nam Cao)
Câu 4: ( 2,0 điểm ) 

Có ý kiến cho rằng: “Trong môi trường học đường hiện nay, có một vấn đề vô cùng nhức nhối đó chính là “nói tục chửi thề”. Đây là một hiện tượng xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh”. Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
PHẦN II.  (4,0 điểm):
Câu 5: “Khi phải đối mặt với áp lực và những điều không may mắn, lòng biết ơn giúp chúng ta giải quyết vấn đề và điều chỉnh thái độ theo hướng lành mạnh hơn.” ( Nhật ký  Đặng Thùy Trâm). Thế mới biết lòng biết ơn trong cuộc sống này có ý nghĩa biết nhường nào đối với mối quan hệ giữa người với người. Bằng hiểu biết của mình em hãy viết bài văn nghị luận về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
---HẾT---

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

	Những câu tục ngữ trên thuộc chủ đề gì? Xác định đặc điểm tục ngữ trong câu số 1?
	2,0

	
	*Mức tối đa ( 2,0 điểm): học sinh trả lời đúng:

- Chủ đề: Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội.
- Xác định đặc điểm tục ngữ trong câu số 1:

+ 8 chữ, 1 dòng, 2 vế
+ Cặp vần: tóc-góc; vần cách
+ Hình ảnh: răng, tóc
+ Nhịp: 2/2/2/2

*Mức chưa đạt ( 0,25-1,75 điểm):

-  Trả lời được 2 đặc điểm trở lên được 1,5 điểm.
*Mức không đạt ( 0,0 điểm): Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai
	2,0
1,0

1,0

0,0

	2

	Nêu nội dung câu tục ngữ mà em tâm đắc nhất?
	1,0

	
	*Mức tối đa ( 1,0 điểm): học sinh trả lời được một trong ba câu
- Nội dung:
Câu 1: Thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá phẩm chất con người. Đồng thời khuyên nhủ, nhắc nhở mọi người phải biết giữ gìn cái răng, tóc cho sạch sẽ. 

Câu 2:

 Ông cha ta muốn khuyên nhủ con cháu rằng dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn vẫn phải giữ tấm lòng trong sạch, không để hoàn cảnh chi phối bản thân

Câu 3:

Câu tục ngữ ca ngợi giá trị của con người, còn sống thì còn làm ra của cải vật chất
*Mức chưa tối đa ( 0,25 - 0,75 điểm) : Học sinh trả lời nhưng chưa chính xác một cách trọn vẹn, trả lời thiếu ý
*Mức không đạt ( 0,0 điểm): Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai
	1,0
0,0

	3

	 Tìm và chỉ ra phép liên kết có trong có trong đoạn văn?
	1,0

	
	*Mức tối đa ( 1,0 điểm): học sinh xác định được 

- Phép liên kết: Phép thế: nó câu 3 thế cho con chó vàng ở câu 2
- Phép lặp: từ lão câu 3 lặp lại từ lão câu số 2

- Tác dụng: giúp cho câu văn mạch lạc, tăng tính liên kết

*Mức chưa tối đa ( 0,5 điểm) : Học sinh trả lời được 1/2 yêu cầu đề bài
*Mức không đạt ( 0,0 điểm): Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai
	1,0
0,5

0,5

0,0

	4
	Có ý kiến cho rằng: “Trong môi trường học đường hiện nay, có một vấn đề vô cùng nhức nhối đó chính là “ nói tục chửi thề”. Đây là một hiện tượng xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh”. Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao?
	2,0

	
	*Mức tối đa ( 2,0 điểm): 

- HS trả lời được các ý:

GỢI Ý:
- Đưa ra ý kiến đồng tình hay phản đối

- học sinh có lí giải phù hợp với ý kiến của mình là được

*Mức chưa tối đa ( 0,25 – 1,75 điểm) : Học sinh trình bày ½ yêu cầu của đề.
*Mức chưa đạt ( 0,0 điểm) : Học sinh không trình bày
	2,0

	5
	“Khi phải đối mặt với áp lực và những điều không may mắn, lòng biết ơn giúp chúng ta giải quyết vấn đề và điều chỉnh thái độ theo hướng lành mạnh hơn.” ( Nhật ký  Đặng Thùy Trâm). Thế mới biết lòng biết ơn trong cuộc sống này có ý nghĩa biết nhường nào đối với mối quan hệ giữa người với người. Bằng hiểu biết của mình em hãy viết bài văn nghị luận về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
	4,0

	
	Nội dung
	4,0

	
	Mở bài:

*Mức tối đa ( 0,5 điểm): Hs trình bày được:

- Giới thiệu vấn đề cần bàn luận “lòng biết ơn”
- Nêu ý kiến, dẫn dắt vào vấn đề

- Trích dẫn câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

*Mức chưa tối đa ( 0,25 điểm): Hs giới thiệu thiếu ý ở mức tối đa.

*Mức không đạt ( 0,0 điểm): không viết, lạc đề, không đảm bảo yêu cầu của văn nghị luận
	0,5

	
	Thân bài: 

*Mức tối đa. (2,0 điểm) HS trình bày được các ý sau.

- Giải thích:

+ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là gì? ( Nghĩa đen: Khi chúng ta ăn những trái ngọt phải biết nhớ ơn người chăm sóc, vun trồng cây; Nghĩa bóng: Khi chúng ta hưởng thụ thành quả thì phải biết nhớ ơn người đã tạo ra thành quả để chúng ta hưởng thụ”)

+ Lòng biết ơn là gì? Đó là tình cảm biết trân trọng, ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình, giúp đỡ mình.

- Lý lẽ:

+ Biết ơn thể hiện phẩm chất đạo đức cần có ở mỗi chúng ta.

+ Biết ơn sẽ khiến con người ta tốt đẹp hơn.

+ Là cơ sở cho những đức tính tốt.

+ Khi chúng ta thừa hưởng những thành quả tốt đẹp, ta cần phải nhớ ơn đến người đã tạo ra thành quả đó.

+ Lòng biết ơn trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta.

- Bằng chứng:

+ Biết ơn ba, mẹ đã sinh thành dưỡng dục.

+ Học sinh biết ơn thầy cô giáo.

+ Biết ơn các anh hùng đã hi sinh thân mình để bảo vệ nền độc lập cho tổ quốc.

+ Những câu ca dao, tục ngữ nói về lòng biết ơn.

- Mở rộng vấn đề:

+ Phê phán những con người vô ơn, bội nghĩa: Những con người quên đi cội nguồn; Những câu tục ngữ nói về vong ân bội nghĩa.

- Bài học cho bản thân.

*Mức chưa tối đa ( 0,25-1,75 điểm): Gv căn cứ vào các tiêu chí trên để xem xét đánh giá mức chưa tối phần thân bài của hs.

*Mức không đạt ( 0,0 điểm): lạc đề, không đảm bảo yêu cầu của văn biểu cảm
	2,0


	
	Kết bài

*Mức tối đa ( 0,5 điểm): Học sinh trình bày được 

- Khẳng định lại vấn đề

- Liên hệ bản thân
- Lời kêu gọi
*Mức chưa tối đa ( 0,25 điểm): học sinh nêu thiếu ý.

*Mức không đạt ( 0,0 điểm): lạc đề, không đảm bảo 2 yêu cầu trên.
	0,5

	
	Tiêu chí khác:  ( 1,0 điểm)
1. Hình thức  ( 0,5 điểm)
*Mức tối đa ( 0,5 điểm):HS viết bài văn tự sự có bố cục chặt chẽ, 3 phần, diễn đạt mạch, chữ viết rõ ràng, có thể mắc ít lỗi chính tả . 

*Mức không đạt ( 0,0 điểm):Chưa hoàn thiện bố cục bài viết, thân bài chưa chia tách hợp lí, chữ viết không đọc được, sai cách dùng từ đặt câu.
2. Sáng tạo 
*Mức tối đa ( 0,5 điểm): Học sinh trình bày hấp dẫn, gây hứng thú cho người đọc.(có thể trích dẫn những câu nói hay về vấn đề tình yêu thương, lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén,…)
*Mức chưa tối đa ( 0,25 điểm): học sinh thực hiện chưa đầy đủ ở mức tối đa.

*Mức không đạt ( 0,0 điểm): bài làm chưa có tính mới lạ.
	1,0
0,5

0.5

	Tổng 
	
	10,0 đ
Điểm


---HẾT---
